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THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, phân loại viên chức  

Năm học 2024 - 2025 

 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 12/10/2020 của Chính phủ về 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 

48/2023/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-

CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 

chức, viên chức.  

Căn cứ hướng dẫn số 2987/UBND-NV ngày 19/11/2021 về việc đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 03/HD-UBND 

ngày 09/12/2020 của UBND Quận Lê Chân về việc đánh giá, xếp loại chất 

lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 

4160/UBND-NV V/v đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức năm 2024; 

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng sư phạm ngày 13/5/2025 của Trường 

Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. 

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai thông báo kết quả đánh giá, xếp 

loại viên chức năm học 2024-2025 như sau: 

Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ 

Mức độ hoàn thành chức trách,  

nhiệm vụ 

Ghi 

chú 
Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

tốt 

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

Không 

hoàn 

thành 

1 Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên  x       

2 Phạm Thị Thùy Anh Giáo viên  x    

3 Vũ Thị Biên Giáo viên  x       

4 Bùi Thị Thanh Bình Giáo viên  x       

5 Nguyễn Thị Thanh Bình Giáo viên  x       

6 Phạm Quang Bốn Giáo viên x         

7 Trần Thị Huệ Chi Giáo viên  x       

8 Đậu Thị Kim Cúc Giáo viên x         



2 

 
 

 

Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ 

Mức độ hoàn thành chức trách,  

nhiệm vụ 

Ghi 

chú 
Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

tốt 

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

Không 

hoàn 

thành 

9 Lương Đức Cường Giáo viên x         

10 Nguyễn Hùng Cường Giáo viên  x       

11 Nguyễn Thị Dung Giáo viên  x       

12 Phan Thị Thanh Dung Giáo viên  x       

13 Nguyễn Thị Thùy Duyên Giáo viên  x       

14 Lê Ngân Hà Giáo viên  x       

15 Nguyễn Thị Thanh Hà Giáo viên  x       

16 Nguyễn Thị Thu Hà A Giáo viên x         

17 Nguyễn Thị Thu Hà B Giáo viên  x       

18 Phạm Thị Việt Hà Giáo viên  x    

19 Tạ Thị Thu Hà Giáo viên  x       

20 Trịnh Thị Ngọc Hân Giáo viên  x       

21 Tạ Thị Minh Hằng Giáo viên x        

22 Trần Thị Thu Hằng Nhân viên  x    

23 Ngô Thị Hồng Hạnh Giáo viên  x       

24 Vũ Thị Hạnh Giáo viên  x       

25 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên  x       

26 Dương Đức Hiếu Giáo viên  x       

27 Đoàn Thị Kim Hoa Giáo viên  x       

28 Ngô Thị Vân Hồng Giáo viên x         

29 Vũ Thanh Huế Giáo viên  x       

30 Bùi Thị Thu Hương Giáo viên  x       

31 Bùi Thu Hương Giáo viên x         

32 Hoàng Thị Lan Hương Giáo viên  x       

33 Nguyễn Thị Mai Hường Giáo viên x        

34 Đào Thị Thanh Huyền Giáo viên  x       
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Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ 

Mức độ hoàn thành chức trách,  

nhiệm vụ 

Ghi 

chú 
Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

tốt 

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

Không 

hoàn 

thành 

35 Nguyễn Diệu Huyền Giáo viên  x       

36 Vũ Thị Thu Huyền Giáo viên  x       

37 Trần Vĩnh Linh Giáo viên  x       

38 Nguyễn Hoàng Phương Loan Giáo viên  x       

39 Nguyễn Thị Lựu Nhân viên  x       

40 Phạm Thị Lựu Giáo viên x         

41 Đỗ Thị Thúy Minh Giáo viên  x       

42 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên  x       

43 Nguyễn Thanh Nhàn Giáo viên  x       

44 Bùi Thị Bích Nhung Giáo viên  x    

45 Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên  x       

46 Nguyễn Tuyết Nhung Giáo viên  x       

47 Phạm Thị Hồng Nhung Giáo viên x         

48 Phạm Thị Kim Oanh Giáo viên  x    

49 Nguyễn Thị Lan Phương Giáo viên  x       

50 Nguyễn Thị Việt Phương Giáo viên x         

51 Phạm Quỳnh Phương Giáo viên x         

52 Trần Thu Quỳnh Giáo viên  x       

53 Lê Thị San Giáo viên  x       

54 Lê Thanh Tâm Giáo viên  x       

55 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên  x       

56 Đỗ Đức Thịnh Giáo viên  x       

57 Trần Thị Hải Thu Giáo viên  x       

58 Nguyễn Thị Minh Thư Giáo viên x        

59 Hoàng Thị Hoài Thương Giáo viên  x       

60 Lê Kim Thuỷ Giáo viên  x       



4 

 
 

 

Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ 

Mức độ hoàn thành chức trách,  

nhiệm vụ 

Ghi 

chú 
Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

tốt 

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

Không 

hoàn 

thành 

61 Hoàng Thị Trang Giáo viên  x       

62 Trần Thu Trang Giáo viên  x       

63 Nguyễn Thanh Tùng Giáo viên  x    

64 Nguyễn Thị Thanh Vân Giáo viên  x       

65 Đàm Hải Yến Giáo viên  x       

66 Nguyễn Thị Yến Giáo viên  x       

  Tổng cộng 66 13 53       

 

Thông báo này niêm yết công khai tại bảng thông báo của nhà trường và 

bảng thông báo tại phòng giáo viên từ ngày 14/5/2025 - 30/8/2025. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

   

Lê Thị Thúy Nga 
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